
   PHÒNG GDĐT PHONG ĐIỀN           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   TRƯỜNG THCS PHONG HẢI
                Độc lập - Tự do - hạnh phúc


           
Phong Hải, ngày 15 tháng 02 năm 2023
BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÔNG TÁC BẢO HIỂM Y TẾ HỌC SINH
NĂM HỌC 2022-2023
(Tháng 02/2022)
1. Cán bộ/ nhân viên phụ trách:  Phạm Thị Nữ Ánh
 Số điện thoại liên hệ: 0387.309.290
 2. Số liệu về Bảo hiểm y tế:

	
	Tổng số học sinh đang học theo trường
	Số lượng học sinh tham gia BHYT tại trường
	Số lượng học sinh đang tham gia BHYT theo nhóm đối tượng khác
	Số lượng học sinh  chưa tham gia BHYT

	SL


	260
	232
	24
	04

	Tỷ lệ %
	
	
	
	


3. Danh sách học sinh tham gia BHYT theo nhóm đối tượng khác (mẫu số 02/BHYT): Kèm theo danh sách.
4. Trường hợp tham gia bảo hiểm y tế chưa đạt tỉ lệ 100% : có 04  học sinh chưa tham gia Bảo hiểm( có 02 em đi nước ngoài,01 em đóng theo hộ gia đình, 01 em phụ huynh chưa đóng. Nhà trường đang vận động các em đóng đủ).
5. Khó khăn, kiến nghị, đề xuất
          Người báo cáo                                                                     Hiệu trưởng
      Phạm Thị Nữ Ánh                                                                        Hoàng Văn Ứng
	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG THCS PHONG HẢI
 
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - hạnh phúc




PHỤ LỤC
THỐNG KÊ THỰC HIỆN CÔNG TÁC Y TẾ TRƯỜNG HỌC

(Năm học 2022-2023)
1. Tình hình đội ngũ cán bộ y tế tại cơ sở giáo dục và công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu:

	       

                                                                                      Cấp học                       

                       Nội dung
	Thông tin về đơn vị và cán bộ, nhân viên y tế trường học năm học 2022-2023

	
	Mầm non
	Tiểu học 
	THCS
	THPT
	Trường PT có nhiều cấp học
	TTGDNN-GDTX
	Tổng

	Tổng số trường học
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số trường có nhân viên y tế (NVYT) trường học
	
	
	01
	
	
	
	

	Tổng số NVYT trường học có trình độ y sĩ trung cấp trở lên
	
	
	01
	
	
	
	

	Tổng số trường ký hợp đồng với Trạm Y tế xã, phường, thị trấn.
	
	
	01
	
	
	
	

	Tổng số NVYT trường học có chứng chỉ hành nghề
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số NVYT trường học đang tham gia học chứng chỉ hành nghề
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số trường được cấp kinh phí CSSKBĐ năm học 2022- 2023
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số trường triển khai CSSKBĐ cho học sinh
	
	
	01
	
	
	
	


2. Công tác y tế trường học, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh

- Điều kiện được trích kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu: đủ điều kiện.
- Gửi bản đề nghị trích chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu (mẫu số 01/BHYT) cho cơ quan BHXH trước ngày 31/10/2021 (nếu đủ điều kiện): chưa gửi (lý do: số học sinh tham gia bảo hiểm chưa đủ, chưa có số liệu chính xác, cụ thể)
- Kinh phí BHXH trích chuyển từ quỹ chăm sóc sức khỏe ban đầu năm học 2021- 2022: (8.897.535 VN đồng)

- Kinh phí BHXH trích chuyển từ quỹ chăm sóc sức khỏe ban đầu năm học 2022- 2023: ( …………..  VN đồng)
- Đã thực hiện công tác y tế trường học đầu năm học và trong phòng chống dịch Covid-19: ………….VN đồng
3.Danh sách nhân viên YTHĐ chưa có chứng chỉ hành nghề của đơn vị trong năm học 2022-2023(Kèm theo danh sách).

4.Danh sách các đơn vị trường học chưa ký hợp đồng với Trạm Y tế xã, phường, thị trấn trong trường hợp không có nhân viên YTHĐ hoặc có NVYT trường học nhưng chưa có chứng chỉ hành nghề:
5.Khó khăn, kiến nghị, đề xuất
         


Người báo cáo                                                                               Hiệu trưởng
                             Phạm Thị Nữ Ánh                                                                                  Hoàng Văn Ứng
	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG THCS PHONG HẢI

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - hạnh phúc




PHỤ LỤC

Danh sách nhân viên YTHĐ chưa có chứng chỉ hành nghề của đơn vị trong năm học 2022-2023
	Stt
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Trình độ chuyên môn
	 NVYT trường...( Phòng GDĐT )
	Số điện thoại
	Ghi chú

	1
	Phạm Thị Nữ Ánh

	02/5/1987
	Trung cấp dược sỹ – y sỹ
	Trường THCS Phong Hẩi
	038.7309.290
	





 




HIỆU TRƯỞNG
Hoàng Văn Ứng
	PHÒNG GD -ĐT PHONG ĐIỀN
	
	                                                                                                Mẫu số 02/BHYT

	TRƯỜNG THCS PHONG HẢI
	
	
	

	DANH SÁCH HSSV THAM GIA BHYT THEO NHÓM ĐỐI TƯỢNG KHÁC

	STT
	Họ tên
	Mã thẻ BHYT
	Lớp
	Nơi KCB ban đầu


	A
	B
	C
	D
	E

	1
	Nguyễn Ngọc Linh Chi
	KT4621339053
	6/1
	Trạm y tế xã Phong Hải

	2
	Phạm Nguyên Phúc
	CN4620342629
	6/2
	Trạm y tế xã Phong Hải

	3
	Lê Minh Tiến
	CN4620351887
	6/2
	Trạm y tế xã Phong Hải

	4
	Mai Thanh Tư
	CN4620434498
	6/2
	Trạm y tế xã Phong Hải

	5
	Nguyễn Hoàng Gia Hân
	CN4620411049
	6/3
	Trạm y tế xã Phong Hải

	6
	Phan Tuấn Nam
	HN4620390946
	6/3
	Trạm y tế xã Phong Hải

	7
	Dương Tuệ Quang
	CN4620388170
	6/3
	Trạm y tế xã Phong Hải

	8
	Võ Thị Minh Ngọc
	CN4621184959
	6/3
	Trạm y tế xã Phong Hải

	9
	Nguyễn Thị Thanh Trúc 5
	HN4620413271
	7/1
	Trạm y tế xã Phong Hải

	10
	Nguyễn Thị Thanh Băng 2
	HN4620345771
	7/1
	Trạm y tế xã Phong Hải

	11
	Trương Minh Quân 3
	CN4620358670
	7/1
	Trạm y tế xã Phong Hải

	12
	Lê  Hoàng Thủy Tiên 4
	CN4620400217
	7/1
	Trạm y tế xã Phong Hải

	13
	Hoàng Thế An 1
	CN4620364536
	7/1
	Trạm y tế xã Phong Hải

	14
	Lê Trần Tường Vi
	CN4620352273
	7/2
	Trạm y tế xã Phong Hải

	15
	Nguyễn Thị Hoài Yến 
	CN4620381582
	7/2
	Trạm y tế xã Phong Hải

	16
	Trương Thế Nhân
	BT4621499281
	7/2
	Trạm y tế xã Phong Hải

	17
	Trương Thế Thắng
	BT4620342979
	8/1
	Trạm y tế xã Phong Hải

	18
	Trần Nhật Anh
	CN 4620379411
	8/2
	Trạm y tế xã Phong Hải

	19
	Dương Thị Ngọc Lan
	CN 4620403135
	8/2
	Trạm y tế xã Phong Hải

	20
	Hồ Thị Ngọc Vỹ 
	CN 4620410554
	8/2
	Trạm y tế xã Phong Hải

	21
	Hoàng Văn Thái
	CN4620405099
	8/2
	Trạm y tế xã Phong Hải

	22
	Hoàng Ngọc Hoài An
	BT
	8/2
	Trạm y tế xã Phong Hải

	23
	Nguyễn Thị Kim Anh
	CN4620424503
	9/2
	Trạm y tế xã Phong Hải

	24
	Trương Tấn Tú
	CN4620386008
	9/2
	Trạm y tế xã Phong Hải

	
	NGƯỜI LẬP
	                                                                                                                                 HIỆU TRƯỞNG


                 Phạm Thị Nữ Ánh                                                                                                                                               Hoàng Văn Ứng
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